
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂY HÒA

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tây Hòa, ngày      tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp giáo dục xã Tây Hòa năm 2026  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 

93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Nhà giáo; số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng 

công chức, viên chức;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk: số 20/2026/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2026 quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; số 49/2026/QĐ-UBND ngày 

12/6/2026 về phân cấp quản lý, vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn, tổ 

chức hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
Căn cứ Quyết định số 02/2026/QĐ-CTUBND ngày 12/3/2026 2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; 
Căn cứ Công văn số 1246/SGDĐT-TCCB ngày 07/5/2026 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục 

thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã; Công văn số 3889/SNV-CCVC ngày 

29/6/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có ý kiến về chỉ tiêu xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 25/6/2026 của UBND xã Tây Hòa về 

việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục và đào tạo 

xã Tây Hòa; Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 06/8/2026 của UBND xã Tây Hòa 

về về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp giáo 

dục xã Tây Hòa năm 2026;
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Trên cơ sở Báo cáo số 11/BC-HĐXTH ngày 11/9/2026 của Hội đồng xét 

thăng hạng viên chức về báo cáo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức sự nghiệp giáo dục xã Tây Hòa năm 2026;

Theo đề nghị của Hội đồng xét thăng hạng viên chức xã tại Tờ trình số 

12/TTr-HĐXTH ngày  14/9/2026.  

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và Danh sách viên chức trúng 

tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp giáo dục xã 
Tây Hòa năm 2026 như sau: 

1. Phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
sự nghiệp giáo dục xã Tây Hòa năm 2026 đối với 165 trường hợp (theo Phụ lục 

I, II, III gửi kèm).

2. Phê duyệt Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức sự nghiệp giáo dục xã Tây Hòa năm 2026 đối với 136 
trường hợp (theo Phụ lục IV gửi kèm).

Điều 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định 
này, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục xã Tây 
Hòa năm 2026 có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả xét thăng hạng 
và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng 
hạng; đồng thời thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Văn hóa - Xã 
hội; Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức xã Tây Hòa 
năm 2026; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên theo các 
Phụ lục tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, VHXH.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Mười
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PHỤ LỤC I
KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC SỰ 

NGHIỆP GIÁO DỤC XÃ TÂY HÒA NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-UBND ngày … tháng 9 năm 2026 của UBND xã Tây Hòa)

CẤP MẦM NON

Tổng cộng: 39 người, trúng tuyển: 33, không trúng tuyển:03, không đủ điều kiện: 03

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Chức vụ 
hoặc chức 
danh công 

tác

Về điều 
kiện hồ sơ 
dự xét

Kết quả 
xét

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1 MẦM NON HÒA BÌNH 1

 HẠNG I   

 Giáo viên   

1 Lương Thị Thơm 30/09/1985 Giáo viên Đủ điều 
kiện Trúng tuyển

 HẠNG II   

  Quản lý   

1 Võ Thị Huỳnh Diễm Thúy
09/02/1977 Hiệu trưởng

Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng Trinh
15/3/1986 Phó Hiệu 

trưởng Đủ điều kiện Trúng tuyển

 Giáo viên 
  

1 Vương Thị Kim Yến 10/10/1972 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Phạm Thị Bích Thủy 28/03/1990 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Xiển 26/11/1980 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

4 Lương Thị Nga 10/10/1989 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

5 Lê Thị Liêm
12/01/1973 Giáo viên Không đủ 

ĐK

Chưa có bằng cử nhân 
GDMN hoặc hoặc cử 

nhân QLGD 

 HẠNG III (nhân viên)   

1 Lê Thị Xuân Tăng 06/04/1074 Nhân viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

II MN HÒA PHONG   

 HẠNG II   

 Quản lý   

1 Nguyễn Thị Bích Thủy 28/11/1975 Hiệu trưởng Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Trương Thị Ái Phương 22/04/1984 Phó Hiệu 
trưởng Đủ điều kiện Trúng tuyển

 Giáo viên 
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TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Chức vụ 
hoặc chức 
danh công 

tác

Về điều 
kiện hồ sơ 
dự xét

Kết quả 
xét

Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Diệu 01/11/1990 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Võ Thị Thanh Thúy
28/12/1989

Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Ngọc Phấn
21/07/1988

Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

4
Tống Nguyễn Thị Kim 
Chung

26/07/1988
Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Nhung
12/06/1983

Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Bích Lê 20/11/1991 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Huyền Mơ 13/11/1986
Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

8 Trần Thị Sương 01/01/1985 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Kim Phượng 03/09/1973
Giáo viên

Không đủ 
ĐK

Chưa có bằng cử nhân 
GDMN hoặc hoặc cử 

nhân QLGD 

10 Nguyễn Thị Ái Phiển 05/09/1970
Giáo viên

Không đủ 
ĐK

Chưa có bằng cử nhân 
GDMN hoặc hoặc cử 

nhân QLGD 

III MẦM NON PHÚ THỨ
 HẠNG II   

 Giáo viên   

1 Phạm Thị Thanh Nhạn 20/10/1986 GVMN Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Lê Thị Lài 13/06/1980 GVMN Đủ điều kiện Trúng tuyển
3 Phạm Thị Mỹ Hạnh 16/09/1984 GVMN Đủ điều kiện Trúng tuyển
4 Võ Thị Kim Chung 01/01/1985 GVMN Đủ điều kiện Trúng tuyển
5 Nguyễn Mai Nga Văn 30/12/1988 GVMN Đủ điều kiện Trúng tuyển
6 Nguyễn Thị Kim Cúc 24/03/1993 GVMN Đủ điều kiện Trúng tuyển
7 Nguyễn Bích Phương 19/08/1986 GVMN Đủ điều kiện Trúng tuyển
 HẠNG III   

1 Nguyễn Thị Thu Sang 05/01/1986 Văn thư 
Đủ điều kiện Trúng tuyển

IV MN HÒA TÂN TÂY

 HẠNG I   

 Giáo viên   

1 Phan Thị Kim Oanh 26/8/1979 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển 

 HẠNG II   

 Giáo viên   
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TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Chức vụ 
hoặc chức 
danh công 

tác

Về điều 
kiện hồ sơ 
dự xét

Kết quả 
xét

Ghi chú

1 Võ Thị Lệ Hằng 18/6/1992 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển
2 Nguyễn Thị Thủy 20/8/1987 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển
3 Phạm Thị Kỳ Tâm 10/021987 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển
4 Nguyễn Diệp Kiều Diễm 

14/71989 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Cẩm Dang 
13/101994 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

6 Huỳnh Thị Minh Hỏi
10/1/1983 Giáo viên Đủ điều kiện Không 

Trúng tuyển
7 Nguyễn Thị Hồng Ngọc

1993 Giáo viên Đủ điều kiện Không 
trúng tuyển

8 Lê Thị Tường Vi 
2000 Giáo viên Đủ điều kiện Không 

trúng tuyển
 HẠNG III (nhân viên)

1 Võ Thị Thanh Thúy 1979 Kế toán Đủ điều kiện Trúng tuyển
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PHỤ LỤC II
KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC SỰ 

NGHIỆP GIÁO DỤC XÃ TÂY HÒA NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-UBND ngày … tháng 9 năm 2026 của UBND xã Tây Hòa)

CẤP TIỂU HỌC

Tổng cộng: 76 người, trúng tuyển: 62, không trúng tuyển: 14

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Chức vụ hoặc 
chức 

danh công tác

Về điều kiện 
hồ sơ dự xét

Kết quả xét

1 2 3 4 5 6

I
TIỂU HỌC HÒA TÂN 
TÂY: 15 người  

 HẠNG I   
 Quản lý   

1 Nguyễn Tự Trung 06/5/1978 Hiệu trưởng Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Triệu Thị Lê Vui 02/4/1979 Phó Hiệu trưởng Đủ điều kiện Trúng tuyển

 Giáo viên   

1 Lê Thị Kim Ánh 10/10/1976 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển
 HẠNG II   

 Giáo viên   

1 Trần Tấn Mạnh 20/6/1967 GVTH Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Huỳnh Thị Thanh Huệ 13/11/1978 giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Tạ Thị Diễm Hạnh 24/5/1977 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

4 Phạm Thị Kim Hương 05/10/1977 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Cẩm Vân 01/6/1981 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

6 Thiệu Bá Hoàng 15/10/1970
Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

7 Phạm Ngọc Hòa 12/7/1971
Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Hương 06/7/1981
Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Mai 07/3/1975
Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

10 Đặng Hùng 20/12/1969 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

11 Trần Vũ Thụy Vương 24/9/1988 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

12 Nguyễn Hoài Hận 1/1/1987 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển
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TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Chức vụ hoặc 
chức 

danh công tác

Về điều kiện 
hồ sơ dự xét

Kết quả xét

II
TIỂU HỌC HÒA 
PHONG: 19 người  

 HẠNG I   

 Giáo viên   

1 Phan Đắc Toàn 04/03/1977
Giáo viên TPT. 

Đội Đủ điều kiện
Trúng tuyển

2 Trần Văn Phú 07/09/1969 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Phương Thúy 22/02/1989 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

 HẠNG II   

 Giáo viên   

1 Đinh Thị Kim Oanh 03/01/1982 Giáo viên Tin Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hương 22/12/1990 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Lê Thị Thanh Quyền 10/08/1993 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Phụng 10/07/1977 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

5 Phan Đắc Hận 02/02/1968 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

6 Trần Thị Mỹ Hòa 15/03/1977 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

7 Phạm Nguyên Linh Quy 02/09/1977 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

8 Phan Thành Danh 20/11/1977 Giáo viên TA Đủ điều kiện Trúng tuyển

9 Trần Văn Định 05/08/1966 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển

10 Nguyễn Ngọc Anh 17/06/1970 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển

11 Đinh Thị Hoàng Quyên 20/08/1989 Giáo viên TA Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển

12 Huỳnh Thị Kim Ngân 25/12/1970 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển

13 Lê Thanh Tùng 01/09/1967 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển

 HẠNG III (nhân viên)   

1 Lê Thị Diệu Hiệu 01/10/1984 Thư viện Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Huệ 11/11/1987 Văn thư Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Phương 25/03/1982 Kế Toán Đủ điều kiện Trúng tuyển



8

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Chức vụ hoặc 
chức 

danh công tác

Về điều kiện 
hồ sơ dự xét

Kết quả xét

III
TIỂU HỌC HÒA BÌNH 1: 
21 người

 HẠNG I   

 Giáo viên   

1 Nguyễn Thị Út Kiều 25/4/1974 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị My Ny 20/12/1978 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 7/8/1977 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

 HẠNG II   

  Quản lý   

1 Nguyễn Thị Bích Thảo 28/3/1979 Phó Hiệu trưởng Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Huyền Trân 14/07/1976 Phó Hiệu trưởng Đủ điều kiện Trúng tuyển

 Giáo viên   

1 Nguyễn Thị Thanh Thủy 22/5/1979 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Phạm Thị Trúc Xinh 28/02/1985 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Lê Thị Lăng 10/6/1978 Giáo viên Đủ điều kiện
Trúng tuyển

4 Huỳnh Thị Kim Oanh 4/10/1979 Giáo viên Đủ điều kiện
Trúng tuyển

5 Lê Thị Minh Thư 20/10/1980 Giáo viên Đủ điều kiện
Trúng tuyển

6 Lê Thị Kim Thoa 8/8/1991 Giáo viên Đủ điều kiện
Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Hồng Hoa 20/08/1990 Giáo viên Đủ điều kiện
Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Sê 12/12/1979 Giáo viên Đủ điều kiện
Trúng tuyển

9 Lê Thị Nhạn 12/12/1978 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

10 Võ Thị Bích Phương 11/10/1979 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

11 Tạ Thị Kim Thuỷ 25/12/1976 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

12 Nguyễn Quốc Trinh 28/10/1976 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển
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TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Chức vụ hoặc 
chức 

danh công tác

Về điều kiện 
hồ sơ dự xét

Kết quả xét

13 Trần Thị Mỹ Nữ 1/10/1986 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

14 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 6/6/1979 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

15 Trần Thị Kết 4/10/1980 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển 

16 Nguyễn Thị Út Lệ 15/02/1979 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển 

IV
TIỂU HỌC PHÚ THỨ: 
21 người   

 HẠNG II   

  Quản lý   

1 Nguyễn Văn Thịnh 20/12/1977 Phó HT Đủ điều kiện Trúng tuyển

 Giáo viên   

1 Võ Thị Thu Vân 15/12/1985 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Trang 23/03/1976 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Lê Thị Mỹ Nhật 25/10/1984 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

4 Lê Thị Cẩm Ly 12/10/1982 Tổ trưởng Tổ 3 Đủ điều kiện Trúng tuyển

5 Nguyễn Hoài Vũ 03/7/1972 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

6 Bùi Thị Huyền Mơ 25/12/1978 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

7 Bùi Thị Ngọc Thanh 25/11/1972 Tổ phố Tổ 2 Đủ điều kiện Trúng tuyển

8 Trần Bích Lâm 28/01/1978 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

9 Lê Thị Hoài 15/4/1991 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

10 Phạm Vương Hàng 31/12/1986 GV- TPT Đội Đủ điều kiện
Trúng tuyển

11 Huỳnh Phú Hoàng 6/28/1974 Giáo viên Đủ điều kiện
Trúng tuyển

12 Lê Sĩ Hiền 02/01/1975 Giáo viên Đủ điều kiện
Trúng tuyển

13 Trần Thị Kim Thu 25/12/1075 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

14 Nguyễn Thị Ngọc Bích 01/6/1976 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển
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TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Chức vụ hoặc 
chức 

danh công tác

Về điều kiện 
hồ sơ dự xét

Kết quả xét

15 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 01/01/1977 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển

16 Lê Thị Uyên Lan 2/11/1978 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển

17 Nguyễn Thị Bích Trâm 3/10/1989 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển

18 Nguyễn Thị Minh Nữ 09/01/1979 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển

19 Huỳnh Thị Nhàn 11/11/1975 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển

20 Mai Thị Xuân Thu 28/5/1975 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển
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PHỤ LỤC III
KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC SỰ 

NGHIỆP GIÁO DỤC XÃ TÂY HÒA NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-UBND ngày … tháng 9 năm 2026 của UBND xã Tây Hòa)

 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tổng cộng: 50 người, trúng tuyển: 41, không trúng tuyển: 09

TT Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh

Chức vụ 
hoặc chức 
danh công 

tác

Về điều kiện hồ 
sơ dự xét

Kết quả xét

1 2 3 4 5 6

I Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng   

 HẠNG I    

 Quản lý    

1 Huỳnh Ngọc Thi 24/12/1975 Hiệu trưởng Đủ điều kiện 
Trúng tuyển

 Giáo viên    

2 Ngô Thị Mỹ Dung 28/01/1971 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Vương Thị Lệ Quyên 25/4/1981 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

4 Mai Bích Hồng 26/11/1975 Giáo viên Đủ điều kiện Không trúng 
tuyển

 HẠNG II    

 Giáo viên    

1 Nguyễn Thị Bích Hợp 26/8/1982 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Phạm Ngọc Ẩn 09/5/1978 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Trần Thanh Hưng 15/02/1971 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

4 Phan Đắc Khương 04/8/1979 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

5 Trương Thị Bích Nga 16/9/1986 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

6 Võ Thị Siêng 19/09/1983 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

7 Lương Công Huấn 10/4/1981 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

8 Đào Thị Thu Thủy 10/01/1980 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

9 Đạng Thị An Nhiên 11/12/1986 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

10 Đỗ Thị Kim Châu 28/6/1979 Giáo viên
Đủ điều kiện Trúng tuyển

11 Phan Thị Xuân Nương 28/10/1974 Giáo viên
Đủ điều kiện Trúng tuyển

1185 16
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TT Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh

Chức vụ 
hoặc chức 
danh công 

tác

Về điều kiện hồ 
sơ dự xét

Kết quả xét

12 Trương Thị Tố Nga 08/7/1980 Giáo viên
Đủ điều kiện Không Trúng 

tuyển

13 Võ Thị Hướng 15/10/1979 Giáo viên
Đủ điều kiện Không trúng 

tuyển
 HẠNG III (nhân viên)    

1 Lê Thị Thu Loan 11/11/1982 Kế Toán Đủ điều kiện 
Trúng tuyển

II Trường THCS Nguyễn Tất Thành   

 HẠNG I    

  Quản lý    

1 Lê Ngọc Toàn 21/6/1982
Phó hiệu 
trưởng Đủ điều kiện  Trúng tuyển

 Giáo viên   

1 Hồ Thị Kim Thoa 10/5/1979
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện 

Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thúy 20/12/1976
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện 

Trúng tuyển

3 Lương Công Tâm 20/02/1981
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện 

Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 02/10/1979
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện Không trúng 

tuyển

5 Đặng Thị Hồng Nhung 12/06/1979
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện Không trúng 

tuyển
 HẠNG II   

 Giáo viên   

1 Nguyễn Thị Hầng 25/5/1986
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện 

Trúng tuyển

2 Thái Thị Mỹ Kim 12/02/1980
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện 

Trúng tuyển

3 Võ Thị Diễm 03/01/1978
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện 

Trúng tuyển

4 Huỳnh Thị Kim Thoa 19/5/1979
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện 

Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Lệ Văn 20/10/1977
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện 

Trúng tuyển

6 Tạ Thị Kim Sa 05/01/1983
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện Không trúng 

tuyển

7 Trần Thị  Tôn Linh 20/6/1978
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện Không trúng 

tuyển

8 Nguyễn Thị Lài 05/05/1978
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện Không trúng 

tuyển

9 Lê Thị Hồng Duyên 20/03/1977
Giáo viên 

THCS
Đủ điều kiện Không trúng 

tuyển
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TT Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh

Chức vụ 
hoặc chức 
danh công 

tác

Về điều kiện hồ 
sơ dự xét

Kết quả xét

 HẠNG III (nhân viên)    

1 Hồ Định Phú 02/03/1975
Nhân viên kế 
toán trung cấp

Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Chi 01/09/1981
Nhân viên 
thư viện

Đủ điều kiện Trúng tuyển

III Trường THCS Nguyễn Anh Hào

 HẠNG I   

 Giáo viên   

1 Ngô Văn Tịnh 02/02/1975 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Lê Quốc Tin 28/03/1983 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Lương Thanh Ngọc Anh 8/12/1978 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

 HẠNG II   

 LĐ Quản lý   

1 Lương Thái Nguyên 09/12/1977 Hiệu trưởng Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Vương Văn Tú 28/10/1977
Phó Hiệu 
trưởng

Đủ điều kiện Trúng tuyển

 HẠNG III (nhân viên)   

1 Trần Thị Mỹ Nhạn 10/6/1983
Nhân viên 
Văn Thư Đủ điều kiện  

Trúng tuyển

IV Trường THCS Phạm Đình Quy  

 HẠNG I    

 Quản lý    

1 Trần Thị Kim Quyên 4/17/1978
Phó Hiệu 
trưởng Đủ điều kiện  

Trúng tuyển

 Giáo viên    

2 Lưu Danh Toại 10/01/1981 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Bích Liễu 20/01/1975 Giáo viên
Đủ điều kiện Trúng tuyển

4 Nguyễn Văn Danh 19/3/1968 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Minh Hướng 8/18/1979 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

 HẠNG II    

 Giáo viên    

1 Trần Thị Thu 01/02/1980 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

2 Huỳnh Thị Thắm 07/04/1979 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

3 Hồ Nguyễn Thùy Vân 10/09/1984 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển

4 Trần Thị Hồng Phấn 07/10/1988 Giáo viên Đủ điều kiện Trúng tuyển
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PHỤ LỤC IV
DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG 
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

XÃ TÂY HÒA NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-UBND ngày .. /9/2026 của UBND xã Tây Hòa)

TT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Chức vụ hoặc 
chức danh công 

tác

Hạng 
CDNN 
được xét

Kết quả xét

1 2 3 4 5 6

CẤP MẦM NON: 33 người
1 MẦM NON HÒA BÌNH 1 08 người

Quản lý

1 Võ Thị Huỳnh Diễm Thúy
09/02/1977 Hiệu trưởng Giáo viên 

MN hạng II

Trúng tuyển 

2 Nguyễn Thị Hồng Trinh
15/3/1986 Phó Hiệu trưởng Giáo viên 

MN hạng II

Trúng tuyển 

 Giáo viên   

1 Lương Thị Thơm 30/09/1985 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng I

Trúng tuyển 

2 Vương Thị Kim Yến 10/10/1972 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển 

3 Phạm Thị Bích Thủy 28/03/1990 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển 

4 Nguyễn Thị Xiển 26/11/1980 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển 

5 Lương Thị Nga
10/10/1989 Giáo viên Giáo viên 

MN hạng II
Trúng tuyển 

Nhân viên 

1 Lê Thị Xuân Tăng 06/04/1074 Kế toán viên 
trung cấp Kế toán viên

Trúng tuyển 

II MN HÒA PHONG 10 người  

  Quản lý   

1 Nguyễn Thị Bích Thủy 28/11/1975 Hiệu trưởng Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển 

2 Trương Thị Ái Phương 22/04/1984 Phó Hiệu trưởng Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển 

 Giáo viên 
  Giáo viên 

MN hạng II

1 Nguyễn Hoàng Diệu 01/11/1990 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

2 Võ Thị Thanh Thúy
28/12/1989 Giáo viên Giáo viên 

MN hạng II
Trúng tuyển

1185 16
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TT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Chức vụ hoặc 
chức danh công 

tác

Hạng 
CDNN 
được xét

Kết quả xét

3 Nguyễn Thị Ngọc Phấn
21/07/1988 Giáo viên Giáo viên 

MN hạng II
Trúng tuyển

4
Tống Nguyễn Thị Kim 
Chung

26/07/1988 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Nhung
12/06/1983 Giáo viên Giáo viên 

MN hạng II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Bích Lê
20/11/1991 Giáo viên Giáo viên 

MN hạng II
Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Huyền Mơ 13/11/1986 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

8 Trần Thị Sương 01/01/1985 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

III MẦM NON PHÚ THỨ 08 người
 Giáo viên   

1 Phạm Thị Thanh Nhạn 20/10/1986 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

2 Lê Thị Lài 13/06/1980 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

3 Phạm Thị Mỹ Hạnh 16/09/1984 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

4 Võ Thị Kim Chung 01/01/1985 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

5 Nguyễn Mai Nga Văn 30/12/1988 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Kim Cúc 24/03/1993 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

7 Nguyễn Bích Phương 19/08/1986 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

Nhân viên 

1 Nguyễn Thị Thu Sang 05/01/1986 Văn thư trung cấp
Văn thư viên Trúng tuyển

IV MN HÒA TÂN TÂY 07 người

 Giáo viên   

1 Phan Thị Kim Oanh 26/8/1979 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng I

Trúng tuyển 

2 Võ Thị Lệ Hằng 18/6/1992 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thủy 20/8/1987 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

4 Phạm Thị Kỳ Tâm 10/021987 Giáo viên Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

5 Nguyễn Diệp Kiều Diễm 
14/71989 Giáo viên

Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển
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TT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Chức vụ hoặc 
chức danh công 

tác

Hạng 
CDNN 
được xét

Kết quả xét

6 Nguyễn Thị Cẩm Dang 
13/101994 Giáo viên

Giáo viên 
MN hạng II

Trúng tuyển

 Nhân viên 

1 Võ Thị Thanh Thúy 
28/021979

Kế toán viên 
trung cấp Kế toán viên Trúng tuyển

CẤP TIỂU HỌC: 62 người

I
TIỂU HỌC HÒA TÂN 
TÂY

14 người 

 Quản lý   

1 Nguyễn Tự Trung 06/5/1978 Hiệu trưởng Giáo viên TH 
hạng I

Trúng tuyển

2 Triệu Thị Lê Vui 02/4/1979 Phó Hiệu trưởng Giáo viên TH 
hạng I

Trúng tuyển

 Giáo viên   

1 Lê Thị Kim Ánh 10/10/1976 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng I
Trúng tuyển

2 Trần Tấn Mạnh 20/6/1967 giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

3 Huỳnh Thị Thanh Huệ 13/11/1978 giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

4 Tạ Thị Diễm Hạnh 24/5/1977 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

5 Phạm Thị Kim Hương 05/10/1977 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Cẩm Vân 01/6/1981 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

7 Thiệu Bá Hoàng 15/10/1970
Giáo viên Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

8 Phạm Ngọc Hòa 12/7/1971
Giáo viên Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Hương 06/7/1981
Giáo viên Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Mai 07/3/1975
Giáo viên Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

11 Đặng Hùng 20/12/1969
Giáo viên Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

12 Trần Vũ Thụy Vương 24/9/1988 Giáo viên 
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

II TIỂU HỌC HÒA PHONG 14 người 

 Giáo viên  
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TT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Chức vụ hoặc 
chức danh công 

tác

Hạng 
CDNN 
được xét

Kết quả xét

1 Phan Đắc Toàn 04/03/1977 Giáo viên 
Giáo viên TH 

hạng I

Trúng tuyển

2 Trần Văn Phú 07/09/1969 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng I
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Phương Thúy 22/02/1989 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng I
Trúng tuyển

4 Đinh Thị Kim Oanh 03/01/1982 Giáo viên 
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Hương 22/12/1990 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

6 Lê Thị Thanh Quyền 10/08/1993 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Phụng 10/07/1977 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

8 Phan Đắc Hận 02/02/1968 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

9 Trần Thị Mỹ Hòa 15/03/1977 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

10 Phạm Nguyên Linh Quy 02/09/1977 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

11 Phan Thành Danh 20/11/1977 Giáo viên 
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

 Nhân viên   

1 Lê Thị Diệu Hiệu 01/10/1984 Nhân viên Thư viện 
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Huệ 11/11/1987
Nhân viên Văn thư viên 

Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Phương 25/03/1982
Nhân viên Kế toán viên 

Trúng tuyển

III TIỂU HỌC HÒA BÌNH 1 19 người

LĐ Quản lý  

1 Nguyễn Thị Bích Thảo 28/3/1979 Phó Hiệu trưởng Giáo viên TH 
hạng II

Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Huyền Trân 14/07/1976 Phó Hiệu trưởng Giáo viên TH 
hạng II

Trúng tuyển

 Giáo viên  

1 Nguyễn Thị Út Kiều 25/4/1974 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng I
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị My Ny 20/12/1978 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng I
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 7/8/1977 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng I
Trúng tuyển
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TT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Chức vụ hoặc 
chức danh công 

tác

Hạng 
CDNN 
được xét

Kết quả xét

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy 22/5/1979 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

5 Phạm Thị Trúc Xinh 28/02/1985 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

6 Lê Thị Lăng 10/6/1978 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

7 Huỳnh Thị Kim Oanh 4/10/1979 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

8 Lê Thị Minh Thư 20/10/1980 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II

Trúng tuyển

9 Lê Thị Kim Thoa 8/8/1991 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II

Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Hồng Hoa 20/08/1990 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Sê 12/12/1979 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

12 Lê Thị Nhạn 12/12/1978 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

13 Võ Thị Bích Phương 11/10/1979 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

14 Tạ Thị Kim Thuỷ 25/12/1976 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

15 Nguyễn Quốc Trinh 28/10/1976 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

16 Trần Thị Mỹ Nữ 1/10/1986 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

17 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 6/6/1979 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

IV TIỂU HỌC PHÚ THỨ  15 người  

 Quản lý   

1 Nguyễn Văn Thịnh 20/12/1977 Phó HT
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

 Giáo viên   

1 Võ Thị Thu Vân 15/12/1985 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Trang 23/03/1976 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

3 Lê Thị Mỹ Nhật 25/10/1984 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

4 Lê Thị Cẩm Ly 12/10/1982 Tổ trưởng Tổ 3
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển
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TT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Chức vụ hoặc 
chức danh công 

tác

Hạng 
CDNN 
được xét

Kết quả xét

5 Nguyễn Hoài Vũ 03/7/1972 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

6 Bùi Thị Huyền Mơ 25/12/1978 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

7 Bùi Thị Ngọc Thanh 25/11/1972 Tổ phố Tổ 2
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

8 Trần Bích Lâm 28/01/1978 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

9 Lê Thị Hoài 15/4/1991 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

10 Phạm Vương Hàng 31/12/1986 GV- TPT Đội Giáo viên TH 
hạng II

Trúng tuyển

11 Huỳnh Phú Hoàng 6/28/1974 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II

Trúng tuyển

12 Lê Sĩ Hiền 02/01/1975 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II

Trúng tuyển

13 Trần Thị Kim Thu 25/12/1075 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

14 Nguyễn Thị Ngọc Bích 01/6/1976 Giáo viên
Giáo viên TH 

hạng II
Trúng tuyển

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ: 41 người

I
TRƯỜNG THCS HUỲNH 
THÚC KHÁNG

15 người

  Quản lý    

1 Huỳnh Ngọc Thi 24/12/1975 Hiệu trưởng Giáo viên 
THCS hạng I

Trúng tuyển

 Giáo viên    

1 Ngô Thị Mỹ Dung 28/01/1971 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

2 Vương Thị Lệ Quyên 25/4/1981 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Bích Hợp 26/8/1982 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

4 Phạm Ngọc Ẩn 09/5/1978 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

5 Trần Thanh Hưng 15/02/1971 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

6 Phan Đắc Khương 04/8/1979 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

7 Trương Thị Bích Nga 16/9/1986 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển
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8 Võ Thị Siêng 19/09/1983 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

9 Lương Công Huấn 10/4/1981 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

10 Đào Thị Thu Thủy 10/01/1980 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

11 Đạng Thị An Nhiên 11/12/1986 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

12 Đỗ Thị Kim Châu 28/6/1979 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

13 Phan Thị Xuân Nương 28/10/1974 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

 Nhân viên    

1 Lê Thị Thu Loan 11/11/1982 Nhân viên Kế toán viên Trúng tuyển

II
TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN TẤT THÀNH

11 Người   

 Quản lý    

1 Lê Ngọc Toàn 21/6/1982 Phó hiệu trưởng Giáo viên 
THCS hạng I

Trúng tuyển

 Giáo viên   

1 Hồ Thị Kim Thoa 10/5/1979 Giáo viên THCS
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thúy 20/12/1976 Giáo viên THCS
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

3 Lương Công Tâm 20/02/1981 Giáo viên THCS
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hầng 25/5/1986 Giáo viên THCS
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

5 Thái Thị Mỹ Kim 12/02/1980 Giáo viên THCS
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

6 Võ Thị Diễm 03/01/1978 Giáo viên THCS
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

7 Huỳnh Thị Kim Thoa 19/5/1979 Giáo viên THCS
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Lệ Văn 20/10/1977 Giáo viên THCS
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

 Nhân viên    

1 Hồ Định Phú 02/03/1975
Nhân viên kế toán 

trung cấp Kế toán viên Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Chi 01/09/1981
Nhân viên thư 
viện hạng IV

Thư viên 
hạng III

Trúng tuyển

III
TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN ANH HÀO

06 người

 Quản lý   

1 Lương Thái Nguyên 09/12/1977 Hiệu trưởng Giáo viên 
THCS hạng II

Trúng tuyển
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2 Vương Văn Tú 28/10/1977 Phó Hiệu trưởng Giáo viên 
THCS hạng II

Trúng tuyển

 Giáo viên   

1 Ngô Văn Tịnh 02/02/1975 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

2 Lê Quốc Tin 28/03/1983 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

3 Lương Thanh Ngọc Anh 8/12/1978 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

 Nhân viên   

1 Trần Thị Mỹ Nhạn 10/6/1983
Nhân viên Văn 
Thư trung cấp 

Văn thư 
viên  

Trúng tuyển

IV
TRƯỜNG THCS PHẠM 
ĐÌNH QUY 

09 người  

 Quản lý    

1 Trần Thị Kim Quyên 4/17/1978 Phó Hiệu trưởng Giáo viên 
THCS hạng I

Trúng tuyển

Giáo viên

1 Lưu Danh Toại 10/01/1981 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Bích Liễu 20/01/1975 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

3 Nguyễn Văn Danh 19/3/1968 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Minh Hướng 8/18/1979 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

5 Trần Thị Thu 01/02/1980 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

6 Huỳnh Thị Thắm 07/04/1979 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

7 Hồ Nguyễn Thùy Vân 10/09/1984 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển

8 Trần Thị Hồng Phấn 07/10/1988 Giáo viên
Giáo viên 

THCS hạng II
Trúng tuyển


